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BÁO CÁO

Tình hình phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Phú thọ năm 2013,

nhiệm vụ năm 2014 


Thực hiện văn bản số 86/KTHT-HTTT ngày 03/3/2014 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tình hình phát triển kinh tế trang trại năm 2013. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú thọ báo cáo như sau:

Phần I
Tình hình phát triển kinh tế trang trại năm 2013
I. Tình hình phát triển kinh tế trang trại năm 2013.
1. Về số lượng, loại hình trang trại.

- Số lượng trang trại: Đến hết năm 2013, trên địa bàn toàn tỉnh có 166 trang trại, tăng 54 trang trại so với năm 2012, trong đó: số trang trại cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại: 55 trang trại, đạt  33,1 %. 
- Về loại hình trang trai: Trang trại được phân theo 5 loại hình sản xuất sau:

Trong tổng số 166 trang trại trên địa bàn toàn tỉnh có: 79 trang trại tổng hợp, chiếm 47,6 %; 63 trang trại chăn nuôi, chiếm 38 %; 17 trang trại thuỷ sản, chiếm 10,2 %; 05 trang trại lâm nghiệp, chiếm 3 %; 02 trang trại trồng trọt, chiếm 1,2 %;

2. Tình hình sử dụng đất của trang trại.
Đến hết năm 2013, tổng diện tích đất trang trại sử dụng: 1.312 ha, tăng 334,3 ha so với năm 2012; bình quân mỗi trang trại sử dụng 7,9 ha đất các loại.

3. Về lao động của trang trại.
Đến hết năm 2013, tổng số lao trang trại sử dụng: 2.197 người, trong đó: lao động mùa vụ: 1.162 người, lao động thường xuyên: 1.035 lao động, tăng 505 lao động so với năm 2012, tăng chủ yếu do tăng trang trại; bình quân mỗi trang trại sử dụng 6,2 lao động. Lao động thường xuyên của hộ gia đình: 490 người; lao động thuê ngoài: 545 người.
4. Vốn đầu tư của các trang trại.
Đến hết năm 2013, tổng vốn đầu tư của các trang trại là: 302.499 triệu đồng, tăng 151.859 triệu đồng so với năm 2012, tăng chủ yếu do tăng trang trại; bình quân mỗi trang trại có vồn đầu tư: 1.822 triệu đồng. 
5. Giá trị sản phẩm hàng hóa và thu nhập của trang trại.
- Giá trị sản phẩm hàng hóa: Đến hết năm 2013, tổng giá trị sản phẩm hàng hóa của trang trại là: 283.150 triệu đồng, tăng 100.571 triệu đồng so với năm 2012. 

Trong đó: Trang trại chăn nuôi đạt 124.110 triệu đồng; trang trại tổng hợp đạt 139.008 triệu đồng; trang trại thủy sản đạt 15.130 triệu đồng; trang trại lâm nghiệp đạt 3.350 triệu đồng; trang trại trồng trọt là: 1.552 triệu đồng. 

Giá trị sản phẩm hàng hóa bình quân 1 trang trại là: 1.705,7 triệu đồng.
- Thu nhập của trang trại: Năm 2013, thu nhập bình quân của 1 trang trại là: 272,9 triệu đồng, tăng 20,3 triệu đồng so với năm 2012.
6. Một số trang điển hình hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 
- Bà Kiều Thị Thịnh - Khu Minh Tân, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập

Trang trại tổng hợp; quy mô sản xuất: 5 ha; tổng vốn đầu tư: 2.500 triệu đồng; tổng giá trị sản phẩm hàng hóa thu được từ sản xuất năm 2013 là: 3.210 triệu đồng; thu nhập của trang trại trên 350 triệu đồng/năm; sản phẩm chủ yếu của trang trại là: chăn nuôi lợn thịt, gà, vịt, cá, lâm nghiệp; tạo việc làm thường xuyên cho 24 lao động; thu nhập bình quân của lao động là: 3,5 triệu đồng/người/tháng.

- Ông Nguyễn Ngọc Nghiệp - Xã Lâm Lợi, Huyện Hạ Hòa

Trang trại tổng hợp, diện tích 4 ha; tổng vốn đầu tư: 3.000 triệu đồng; tổng giá trị sản phẩm hàng hóa thu được từ sản xuất năm 2013 là: 5.000 triệu đồng; thu nhập của trang trại trên 380 triệu đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động; thu nhập bình quân của lao động là: 3,7 triệu đồng/người/tháng.

- Ông Nguyễn Đức Học - Khu 6, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ

Trang trại chăn nuôi, diện tích: 3,96 ha; tổng vốn đầu tư: 4.500 triệu đồng; tổng giá trị sản phẩm hàng hóa thu được từ sản xuất năm 2013 là: 7.650 triệu đồng; sản phẩm chủ yếu của trang trại là: lợn thịt, cá; thu nhập của trang trại: 400 triệu đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động; thu nhập bình quân của lao động: 4 triệu đồng/tháng.

- Bà Nguyễn Thị Dung -  Khu 15, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao


Trang trại chăn nuôi, diện tích: 3 ha; tổng vốn đầu tư: 3.100 triệu đồng; tổng giá trị sản phẩm hàng hóa thu được từ sản xuất năm 2013 là: 6.150 triệu đồng; sản phẩm chủ yếu của trang trại là: lợn thịt, cá; thu nhập của trang trại: 350 triệu đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động; thu nhập bình quân mỗi lao động: 4 triệu đồng/tháng.

- Ông Đỗ Quốc Dũng - Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh

Trang trại chăn nuôi, quy mô 6,2 ha; tổng vốn đầu tư: 2.800 triệu đồng; tổng giá trị sản phẩm hàng hóa thu được từ sản xuất năm 2013 là: 4.900 triệu đồng; sản phẩm chủ yếu của trang trại là lợn, cá; thu nhập của trang trại: 300 triệu đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho 9 lao động; thu nhập bình quân của lao động là: 4 triệu đồng/người/tháng.

II. Đánh giá chung.
1. Kết quả đạt được.

Năm 2013, Kinh tế trang trại tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đầu tư kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn; kinh tế trang trại được hỗ trợ thông qua các chương trình như: Chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm, chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; chương trình đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới, ... . Kinh tế trang trại đã có bước phát triển mạnh cả về số lượng,  quy mô và giá trị sản phẩm hàng hóa.

Kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh phát triển, đã góp phần tích cực đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dần đưa sản xuất nông nghiệp từ sản xuất nhỏ tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hoá tập trung với quy mô lớn hơn và gắn với thị trường tiêu thụ, mở ra hướng làm giàu cho nông dân. 

Kinh tế trang trại đã khai thác và sử dụng có hiệu quả về tiềm năng đất đai, lao động, vốn đầu tư, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý trong dân cho phát triển nông, lâm, nghiệp và thủy sản, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh, đồng thời góp phần đẩy nhanh tốc độ phủ xanh đất trống đồi trọc, cải thiện môi trường sinh thái. 

Kinh tế trang trại đã tạo ra bước chuyển cơ bản về giá trị sản phẩm hàng hoá, thu hút, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, góp phần giảm bớt áp lực thiếu việc làm ở nông thôn, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, chật tự an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới thành công. 
2. Một số khó khăn, tồn tại.

Tuy đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và đầu tư hỗ trợ. Song, kinh tế trang trại phát triển còn gặp những khó khăn như: 
Phát triển kinh tế trang trại còn mang tính tự phát, các địa phương chưa có quy hoạch vùng để phát triển kinh tế trang trại nhằm quản lý dịch bệnh và đảo bảo vệ sinh môi trường sinh thái.

Tình hình dịch bệnh thường xuyên diễn biến hết sức phức tạp; giá vật tư, nguyên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất ngày càng tăng cao, gây khó khăn trong việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của trang trại.

Chất lượng sản phẩm làm ra của trang trại chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường tiêu thụ; giá cả sản phẩm đầu ra bấp bênh, không ổn định. 

Trình độ, năng lực quản lý, tiếp cận thông tin về thị trường và tổ chức sản xuất của chủ trang trại còn hạn chế; chất lượng lao động còn thấp; thiếu các mối liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản; tiêu thụ sản phẩm làm ra còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu phụ thuộc thị trường nên còn nhiều rủi ro, hiệu quả kinh tế thấp, ít lợi nhuận. 

Đa phần các trang trại thiếu vốn để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Việc tiếp cận các nguồn vốn vay còn gặp nhiều khó khăn, cả giai đoạn 2011-1013 toàn tỉnh có 37 trang trại được vay vốn từ các tổ chức tín dụng, với tổng số vốn: 16.000 triệu đồng.

Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn tuy đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương.

Một số địa ph​ương ch​ưa thực sự quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế trang trại. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà n​ước về phát triển kinh tế trang trại chư​​a sâu rộng; việc triển khai, thực hiện các chính sách phát triển kinh tế trang trại còn chậm. 
Phần II

Nhiệm vụ phát triển kinh tế trang trại năm 2014
I. Nhiệm vụ và giải pháp phát triển. 
1. Muc tiêu chung.

Xác định Kinh tế trang trại là mô hình sản xuất tiên tiến trong nông nghiệp, nông thôn, là hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa tập trung, nguồn lực chủ yếu dựa vào hộ gia đình, nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

Phát triển kinh tế trang trại nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về đất đai, kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật, nguồn lực, góp phần phần phát triển nông nghiệp bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập, khuyến khích làm giàu đi đôi với xoá đói giảm nghèo cho nông dân và bảo vệ môi trường sinh thái. 

Phát triển kinh tế trang trại nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch, tích tụ ruộng đất, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp.
Phát trển kinh tế trang trại theo hướng sản xuất hàng hoá, chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.

2. Nhiệm vụ cụ thể. 
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế trang trại, nhằm tăng nhanh cả về số lượng, quy mô và giá trị sản xuất.

- Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn:

+ Về số lượng trang trại: Phấn đấu hết năm 2014, toàn tỉnh có 190 trang trại, trong đó có 60 % số trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo quy định tại Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT. 
+ Về lao động trang trại sử dụng: Năm 2014 thu hút khoảng 2.450 lao động vào làm việc trong các trang trại.
+ Về doanh thu: Năm 2014, phấn đấu giá trị sản phẩm hàng hóa của trang trại tăng 10-15% so với năm 2013; thu nhập của trang trại tăng 10-15 % so với năm 2013; thu nhập bình quân của lao động trang trại đạt 4 triệu đồng/người/tháng. 
3. Một số giải pháp thực hiện.
Để phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra cần có sự quan tâm chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau: 
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế trang trại.

- Đẩy nhanh việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ trang trại, hộ gia đình theo quy hoạch, nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các chủ trang trại yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. 

- Các tổ chức tín dụng trên địa bàn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chủ trang trại được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế trang trại. Thời hạn phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh của từng loại sản phẩm. 

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện, thuỷ lợi,… ở các vùng quy hoạch phát triển kinh tế trang trại, để khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân phát triển trang trại. 

- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý sản xuất, kinh doanh, khoa học kỹ thuật, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm cho các chủ trang trại, lao động trang trại để tổ chức quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho khu vực trang trại. 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với Kinh tế trang trại ở cấp huyện. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 làm cơ sở huy động nguồn lực và chỉ đạo hỗ trợ các trang trại. Các địa phương bố trí cán bộ theo dõi hoạt động của Kinh tế trang trại. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường theo quy định của pháp Luật. Kịp thời đề xuất những chính sách phù hợp để phát triển kinh tế trang trại theo nội dung Nghị quyết 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại. 
II. Kiến nghị, đề xuất. 

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Chính phủ sớm ban hành chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển bền vững; Hỗ trợ kinh phí đào tạo tập huấn và xây dựng mô hình các trang trại điển hình, hoạt động có hiệu quả để chỉ đạo, triển khai nhân rộng.
Đề nghị UBND tỉnh cho xây dựng quy hoạch phát triển Kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; ban hành chính sách khuyến khích phát triển Kinh tế trang trại của tỉnh để khịp thời hỗ trợ Kinh tế trang trại phát triển trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2013, nhiệm vụ năm 2014. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ./.
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